
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM RA ĐỀ THI

TT Vị trí việc làm Đơn vị Tài liệu tham khảo

1 CV tài chính, ngân sách

Phòng Hành chính QT VP UBND tỉnh
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ban hành ngày 25 tháng 6 năm
2015 của Quốc hội: (Điều 4, 7; 8; 10; 11, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 65,
70).
(2) Nghị định 163/2016/NĐ-CP ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà
nước: (Điều 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 15; 16, 18; 25; 38; 46).
(3) Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015
của Quốc hội: (Điều 3; 5; 6; 7; 8; 10; 16).
4) Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: (Điều 8; 11;
12; 13; 14; 16; 17).
(5) Nghị định 24/2016/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ về quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước: (Điều 4; 7; 12;
15; 16; 18).

VP HĐND và UBND thành
phố TP Vị Thanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Vị Thủy

Phòng Tài chính hành chính
sự nghiệp Sở Tài chính

2
Chuyên viên tiếp nhận, xử
lý văn bản tổ chức, hành

chính; Hành chính tổng hợp

Phòng Hành chính - Quản
trị VP UBND tỉnh

(1) Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ban hành 11 tháng 11 năm 2011 của
Quốc hội: (Điều 2; 3; 6; 8; 11; 17; 25; 38).
(2) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020 của
Chính phủ về công tác văn thư: (Điều 3;  4; 5; 6; 7; 8; 9; 20; 21; 22; 23;
34; 35; Phần I của Phục lục 1).
(3) Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ
quan trong hệ thống hành chính nhà nước: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 19).
(4) Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý,
điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước: (Điều 4; 6; 8;
9; 11; 12; 13; 15; 16).

Văn phòng Ban An toàn giao
thông

Văn phòng HĐND và
UBND thành phố

Thành phố Vị
Thanh
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3
Chuyên viên tham mưu

thẩm định lĩnh vực kinh tế,
tổng hợp

Phòng nghiên cứu tổng hợp VP UBND tỉnh
(1) Văn bản hợp nhất số 38/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Đầu tư ban
hành ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 5; 6; 7;
9; 16; 17; 18; 20; 32; 36; 37; 38; 39; 61; 69).
(2) Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Ngân sách nhà
nước ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều
3; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 18; 31; 70; 72).
(3) Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Đất đai ban
hành ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 6; 9; 10;
12; 16; 31; 33; 37).
(4) Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn
phòng Quốc hội: (Điều 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136;
137; 138).
(5) Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng
Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 8; 18; 41).

VP HĐND và UBND thành
phố TP Vị Thanh

Phòng nghiên cứu tổng hợp VP UBND tỉnh

Văn phòng HĐND và
UBND Huyện Long Mỹ

Văn phòng HĐND và
UBND Huyện Vị Thủy

4
Chuyên viên tham mưu
thẩm định lĩnh vực khoa

giáo, văn xã

Phòng nghiên cứu tổng hợp VP UBND tỉnh

(1) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019
của Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 8; 9; 16; 17; 22; 23; 47; 110; 111; 112).
(2) Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Khám bệnh,
chữa bệnh ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội:
(Điều 3; 4; 5; 6; 9; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 79)
(3) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Khoa học và
công nghệ ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội:
(Điều 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 16; 17; 23; 24; 50).
(4) Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH về Luật Di sản văn hóa ban
hành ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 4; 5; 9;
13;18; 28; 29; 30; 37).
(5) Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số
02/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 9; 10; 19; 51).
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Văn phòng HĐND và
UBND huyện Huyện Châu Thành

5 Chuyên viên tham mưu
thẩm định lĩnh vực ngoại vụ Phòng nghiên cứu tổng hợp VP UBND tỉnh

(1) Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14
ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 33; 34; 36).
(2) Quyết định 06/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 21 tháng 2 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
tại Việt Nam: (Điều 2; 3; 4; 6; 7; 8).
(3) Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8;
11; 12; 13; 14; 24).
(4)  Nghị định số 64/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 30 tháng 6 năm
2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh
tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân cấp tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã
ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức: (Điều 3; 5; 6; 7; 8; 9;
15; 17).
(5) Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 2 năm 2022 của
Chính phủ về nghi lễ đối ngoại: (Điều 3; 4; 5; 16; 17; 18; 19; 20; 28; 30;
31).

6
Chuyên viên tham mưu
thẩm định lĩnh vực nội

chính, tiếp dân

Phòng Nội chính VP UBND tỉnh
(1) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm
2013 của Quốc hội: (Điều 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 26). (2) Luật
Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 của
Quốc hội: (Điều 4; 5; 8; 13; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 45; 46; 49; 56). (3)
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20 tháng

11 năm 2018 của Quốc hội: [Điều 2; 3 (Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4,
Khoản 5, Khoản 6); 4; 7; 9; 10; 11; 17; 85; 92; 93]. (4) Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống

tham nhũng: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 77; 78; 79). (5) Nghị định
số 64/2014/NĐ-CP ban hành 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân: (Điều 8; 9; 10;

13; 14; 16; 17; 18; 22).

Văn phòng HĐND và
UBND huyện Huyện Châu Thành

4
Chuyên viên tham mưu
thẩm định lĩnh vực khoa

giáo, văn xã

(1) Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019
của Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 8; 9; 16; 17; 22; 23; 47; 110; 111; 112).
(2) Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Khám bệnh,
chữa bệnh ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội:
(Điều 3; 4; 5; 6; 9; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 79)
(3) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Khoa học và
công nghệ ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội:
(Điều 4; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 16; 17; 23; 24; 50).
(4) Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH về Luật Di sản văn hóa ban
hành ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 4; 5; 9;
13;18; 28; 29; 30; 37).
(5) Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số
02/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 9; 10; 19; 51).
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Ban Tiếp công dân VP UBND tỉnh

Thanh tra Huyện Vị Thủy

7

Công nghệ thông tin; thông
tin và truyền thông

Phòng TT Dân nguyện VP đoàn ĐBQH và
HĐND

(1)   Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH về Luật Công nghệ thông tin
ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 4; 5;
6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 26; 27). (2) Nghị định số
42/2022/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà
nước trên môi trường mạng: (Điều 3; 4; 6; 7; 8; 10;  12; 13; 14; 15; 17; 18;
19; 23). (3) Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày
19 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội: (Điều 4; 5; 7; 12; 13; 16; 21; 23; 36;
51). (4) Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 12 tháng 7 năm

2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các
cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11).
(5) Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về việc cung cấp
dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước:

(Điều 4; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 19; 23).

Văn phòng Sở Tư pháp

Văn phòng Sở Xây dựng

Văn phòng Sở LĐ - TB và XH

Văn phòng Ban QL các KCN

Phòng Văn hóa và Thông
tin

Thành phố Vị
Thanh

Văn phòng HĐND và
UBND Thị xã Long Mỹ

Văn phòng HĐND và
UBND Huyện Phụng Hiệp

Văn phòng HĐND và
UBND Huyện Châu Thành

Văn phòng HĐND và
UBND

Huyện Châu Thành
A

Phòng Văn hóa và Thông
tin Huyện Phụng Hiệp

Phòng Văn hóa và Thông
tin Huyện Vị Thủy

6
Chuyên viên tham mưu
thẩm định lĩnh vực nội

chính, tiếp dân

(1) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm
2013 của Quốc hội: (Điều 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 26). (2) Luật
Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 của
Quốc hội: (Điều 4; 5; 8; 13; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 45; 46; 49; 56). (3)
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ban hành ngày 20 tháng

11 năm 2018 của Quốc hội: [Điều 2; 3 (Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4,
Khoản 5, Khoản 6); 4; 7; 9; 10; 11; 17; 85; 92; 93]. (4) Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống

tham nhũng: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 77; 78; 79). (5) Nghị định
số 64/2014/NĐ-CP ban hành 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân: (Điều 8; 9; 10;

13; 14; 16; 17; 18; 22).
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8 Quản lý lĩnh vực Đăng ký
kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH và đầu tư

(1)    Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17 tháng 6 năm
2020 của Quốc hội: (Điều 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 16; 17; 20; 21; 22; 23;
216).
 (2) Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
về đăng ký kinh doanh: (Điều 4; 5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 23; 24; 32;
33; 34; 35; 36; 40; 42; 65).
(3) Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp: (Điều
2; 3; 4; 5).
(4) Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc
hội: (Điều 3; 5; 6; 7; 9; 11; 14; 60; 61).
(5) Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu
tư: (Điều 10; 12; 13; 14).

9
Phụ trách lĩnh vực quy

hoạch kế hoạch,tổng hợp,
quản lý đầu tư công

Phòng Tổng hợp quy hoạch Sở KH và đầu tư
(1)  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội. (Điều
4, 5, 6, 11, 12, 16, 17,  24; 35; 36, 44, 54, 57)
(2) Luật Đầu tư công  số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:
(Điều 4, 6, 13, 16, 19, 35, 36, 37, 61, 66, 72, 73, 74, 75, 89, 91, 92, 94) (3)
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư công  số 64/2020/QH14
ngày 18/6/2020 của Quốc hội. (Điều 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 25,  41, 42,
43, 46, 47, 58, 59, 70)
(4) Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: (Điều 3,
5, 6, 7, 14, 21, 25, 27, 30, 37, 45, 46)

Phòng Kế hoạch - Nghiệp
vụ Sở NN và PTNT

Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Tài nguyên và
Môi trường

10 Quản lý thị trường, sở hữu
trí tuệ khoa học công nghệ

Phòng QLKH Công nghệ và
chuyên ngành Sở KH và CN

(1) Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08/3/2016
của Ủy ban thường vụ Quốc hội: (Điều 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20,  22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 40).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ban hành
ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 4, 7, 8, 10, 58,
59, 61,  68, 69, 73, 74, 128, 129,  130,  131,  139, 140, 154, 155).
(3) Văn bản hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ số 04/VBHN-VPQH
ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3, 9,
10, 11, 12, 15, 20, 25, 26, 31, 35, 36, 41, 44, 45, 47)
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Phòng QLKH Công nghệ và
chuyên ngành Sở KH và CN

11 Quản lý tiêu chuẩn chất
lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Sở KH và CN

(1) Văn bản hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 30/VBHN-
VPQH ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội:
(Điều 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 39, 40, 46, 47, 49,
51, 55, 61, 62). (2) Văn bản hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng  số 43/VBHN-VPQH ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn
phòng Quốc hội: (Điều 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 49). (3)
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BKHCN ban hành ngày 06 tháng 01 năm
2022 của Bộ Khoa học và công nghệ hợp nhất quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa: (Điều 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 30, 31). (4) Văn bản
hợp nhất số 04/VBHN-BCT ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ
Công thương hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng: (Điều 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16)

12 Kế toán

Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Sở KH và CN (1) Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc

hội: (Điều 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 51,
52).
 (2) Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội: (Điều
6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 29, 31, 34, 51, 52, 56, 60, 63).
(3) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ: ( Điều
6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24,  37, 38, 43).
 (4) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
của Quốc hội: (Điều 3, 6, 22, 24, 37, 39, 41, 43)

Chi cục chăn nuôi, thú ý,
Thủy sản Sở NN và PTNT

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Sở GTVT

Phòng LĐTB-XH Huyện Phụng Hiệp

Phòng LĐTB-XH Huyện Châu Thành
A

10 Quản lý thị trường, sở hữu
trí tuệ khoa học công nghệ

(1) Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08/3/2016
của Ủy ban thường vụ Quốc hội: (Điều 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20,  22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 37, 40).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH ban hành
ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 4, 7, 8, 10, 58,
59, 61,  68, 69, 73, 74, 128, 129,  130,  131,  139, 140, 154, 155).
(3) Văn bản hợp nhất Luật Khoa học và công nghệ số 04/VBHN-VPQH
ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3, 9,
10, 11, 12, 15, 20, 25, 26, 31, 35, 36, 41, 44, 45, 47)
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13 Thanh tra

Thanh tra Sở Tư pháp (1) Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội: (Điều
3, 8, 10, 20, 21, 22, 24, 25, 32, 33,36, 37, 38, 36, 44, 48,49).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Khiếu nại số 03/2021/VBHN-VPQH ngày
06/8/2021 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 31, 32,
41, 46, 54).
(3) Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ: (Điều 6,
7, 8, 11, 12, 5, 16, 19, 21, 22, 23, 24).
(4) Văn bản hợp nhất  số 02/VBHN-TTCP ban hành ngày 9 tháng 10 năm
2017 của Thanh tra Chính phủ: (Điều 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 25).
(5) Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội:
(Điều 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18)

Thanh tra Sở Tài nguyên và
Môi trường

Thanh tra Sở Tài chính

Phòng Thanh tra giải quyết
khiếu nại Tố cáo 1 Thanh tra tỉnh

Thanh tra Thị xã Long Mỹ

Phòng Tài nguyên và Môi
trường Huyện Vị Thủy

14 Trồng trọt, Bảo vệ thực vật
và kiểm lâm

Chi cục Trồng trọt và BV
thực vật Sở NN và PTNT

(1) Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội:
(Điều 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 26, 27, 36, 46, 47, 51, 53).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 35/VBHN-
VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội: ( Điều 3, 4, 5, 6, 13, 15,
17, 18, 23, 25, 26, 29, 34, 35, 37, 38, 42, 44 ).
(3) Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/ 2018 của Quốc hội:
(Điều 2, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29).
(4) Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ: (Điều
3, 6, 9, 10, 13).
(5) Văn bản hợp nhất  số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 20/4/2022 của Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn: (Điều 4, 6, 7, 10, 15, 18, 23)

Phòng Kinh tế Thành phố Vị
Thanh

Chi cục Kiểm lâm Sở NN và PTNT

15 Quản lý nước sạch, đê điều
và phòng chống thiên tai

Chi cục thủy lợi

Sở NN và PTNT

(1) Văn bản hợp nhất Luật Tài nguyên nước số 22/VBHN-VPQH ngày 10
tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 2; 6; 12; 27; 28; 30;
31; 32; 38; 40; 43; 53; 58; 59; 60).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai số 04/VBHN-VPQH
ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3; 11; 15; 16;
19; 21; 24; 25; 26; 29; 31; 36; 40).
 (3) Văn bản hợp nhất Luật Đê điều số 05/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7
năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3; 9; 10; 12; 19; 20; 23; 24;
25; 26; 27; 35; 36; 38; 43).
(4) Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ban hành ngày 06/01/2022 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống
thiên tai; thủy lợi; đê điều: (Điều 8; 9; 10; 13; 21; 22; 24).
 (5) Văn bản hợp nhất  số 12/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 3
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: (Điều 8; 9; 13;
23; 25; 28; 29).
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Chi cục thủy lợi

16 Quản lý dịch bệnh Chi cục chăn nuôi, thú ý,
Thủy sản Sở NN và PTNT

(1) Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ban hành ngày 19 tháng 11 năm
2018 của Quốc hội: (Điều 8; 12; 32; 38; 45; 63; 73).
(2) Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Thú y ban
hành ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3; 4; 6;
7; 9; 14; 16; 17; 19; 23; 24; 25; 26; 31; 37; 55; 65; 68).
(3) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT về hợp nhất Thông tư quy
định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn ban hành ngày 16 tháng
11 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: (Điều 4; 5; 6;
7; 9; 11; 13; 14).
(4) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNN về hợp nhất Nghị định quy định
xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi ban hành ngày 18 tháng 4 năm
2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: (Điều 3; 4; 30; 38).
(5) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT về hợp nhất Nghị định quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y ban hành ngày 28
tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: (Điều 4; 5;
6; 8; 9; 44).

15 Quản lý nước sạch, đê điều
và phòng chống thiên tai Sở NN và PTNT

(1) Văn bản hợp nhất Luật Tài nguyên nước số 22/VBHN-VPQH ngày 10
tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 2; 6; 12; 27; 28; 30;
31; 32; 38; 40; 43; 53; 58; 59; 60).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai số 04/VBHN-VPQH
ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3; 11; 15; 16;
19; 21; 24; 25; 26; 29; 31; 36; 40).
 (3) Văn bản hợp nhất Luật Đê điều số 05/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7
năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 3; 9; 10; 12; 19; 20; 23; 24;
25; 26; 27; 35; 36; 38; 43).
(4) Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ban hành ngày 06/01/2022 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống
thiên tai; thủy lợi; đê điều: (Điều 8; 9; 10; 13; 21; 22; 24).
 (5) Văn bản hợp nhất  số 12/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 3
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: (Điều 8; 9; 13;
23; 25; 28; 29).
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17 Quy hoạch - kiến trúc và
phát triển đô thị

Phòng Quy hoạch - Kiến
trúc và Phát triển đô thị Sở Xây dựng

(1) Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019
của Quốc hội: (Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14,
Điều 15, Điều 16, Điều 21, Điều 24, Điều 27, Điều 30, Điều 31, Điều 32,
Điều 36, Điều 38).
(2) Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc: (Điều 8, Điều
9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15).
(3) Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24 tháng 11 năm
2017 của Quốc hội: (Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 8, Điều 10, Điều 15,
Điều 18, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 56).
(4) Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch: (Đ
iều 4, Điều 7, Điều 35, Điều 37).
(5) Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ban hành ngày 15 tháng 7 năm
2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị: (Điều 4,
Điều 6, Điều 13, Điều 21, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 37, Điều 47,
Điều 66, Điều 67)

18 Quản lý chất thải; quản lý
tài nguyên nước

Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và
Môi trường

(1) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11
năm 2020 của Quốc hội: (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 74, 75).
(2) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:
(Điều 3, 22, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76).
 (3) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10 tháng 01 năm
2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường: (Chương 4).
(4) Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26 tháng 10 năm
2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom
xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích
khác:  (Điều 4, 5, 7, 8, 9).
(5) Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-VPQH ban hành ngày 07 tháng 12 năm
2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tài nguyên nước: (Điều 2, 8,
11, 15).
 (6) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định về quy
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước: (Điều 5, 7, 8)
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Phòng Tài nguyên và biến
đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và
Môi trường

19 Quản lý đo đạc, bản đồ; quy
hoạch và sử dụng đất

Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và
Môi trường

(1) Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013
của Quốc hội: (Điều 4, Điều 9, Điều 11, Điều 14, Điều 18, Điều 19 Điều
22, Điều 23, Điều 24, Điều 27, Điều 37, Điều 42, Điều 43, Điều 46, Điều
47, Điều 52).
(2) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: (Điều 2, Điều 7, Điều 19,
Điều 27, Điều 30, Điều 26, Điều 38).
(3) Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 02
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định
về bản đồ địa chính: (Điều 1, Điều 2, Điều 7, Điều 12, Điều 13, Điều 14,
Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 26).
(4) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 02
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định
về hồ sơ địa chính: (Điều 1, Điều 2, Điều 6, Điều 13, Điều 14, Điều 20,
Điều 24 Điều 30, Điều 31, Điều 34, Điều 35).
 (5) Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT ban hành ngày 16 tháng 5
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: (Điều 1, Điều 4, Điều 5,
Điều 6, Điều 8, Điều 16, Điều 24, Điều 34, Điều 40, Điều 41, Điều 43,
Điều 44)

Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và
Môi trường

Phòng Tài nguyên và môi
trường Thị xã Long Mỹ

18 Quản lý chất thải; quản lý
tài nguyên nước

(1) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11
năm 2020 của Quốc hội: (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 74, 75).
(2) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:
(Điều 3, 22, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76).
 (3) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10 tháng 01 năm
2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường: (Chương 4).
(4) Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26 tháng 10 năm
2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom
xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích
khác:  (Điều 4, 5, 7, 8, 9).
(5) Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-VPQH ban hành ngày 07 tháng 12 năm
2020 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tài nguyên nước: (Điều 2, 8,
11, 15).
 (6) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định về quy
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước: (Điều 5, 7, 8)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phòng Tài nguyên và môi
trường Huyện Long Mỹ

20

QL công tác thu hồi đất,
giao đất, cho thuê đất; bồi
thường, hỗ trợ tái định cư,

xây dựng giá đất

Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và
Môi trường

(1) Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013
của Quốc hội: (Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 15,
Điều 16, Điều 18, Điều 22, Điều 23, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55,
Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 63, Điều 64, Điều 74, Điều 79,
Điều 83, Điều 84, Điều 85, điều 86, Điều 89, Điều 90).
(2) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: (Điều 4, Điều 5, Điều 5a,
Điều 14b, Điều 15a, Điều 15b, Điều 43a).
(3) Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định quy định
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: (Điều 4, Điều 5,
Điều 6).
(4) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về giá đất: (Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 14).
 (5) Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019
của Chính phủ quy định về khung giá đất: (Điều 3, Điều 5, Điều 6)

Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và
Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi
trường Huyện Châu Thành

19 Quản lý đo đạc, bản đồ; quy
hoạch và sử dụng đất

(1) Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013
của Quốc hội: (Điều 4, Điều 9, Điều 11, Điều 14, Điều 18, Điều 19 Điều
22, Điều 23, Điều 24, Điều 27, Điều 37, Điều 42, Điều 43, Điều 46, Điều
47, Điều 52).
(2) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ban hành ngày 04 tháng 5
năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: (Điều 2, Điều 7, Điều 19,
Điều 27, Điều 30, Điều 26, Điều 38).
(3) Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 02
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định
về bản đồ địa chính: (Điều 1, Điều 2, Điều 7, Điều 12, Điều 13, Điều 14,
Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 26).
(4) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ban hành ngày 28 tháng 02
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định
về hồ sơ địa chính: (Điều 1, Điều 2, Điều 6, Điều 13, Điều 14, Điều 20,
Điều 24 Điều 30, Điều 31, Điều 34, Điều 35).
 (5) Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT ban hành ngày 16 tháng 5
năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Nghị định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: (Điều 1, Điều 4, Điều 5,
Điều 6, Điều 8, Điều 16, Điều 24, Điều 34, Điều 40, Điều 41, Điều 43,
Điều 44)
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21 CV Tổ chức nhân sự và Tổ
chức bộ máy, biên chế

Văn phòng Sở Tài nguyên và
Môi trường

(1) Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH về hợp nhất Luật Cán bộ, công
chức ban hành ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội: (Điều
5; 6; 7; 38; 56; 58; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 78; 79; 80; 81; 82).
(2) Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2020
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
(Điều 3; 5; 7; 12; 14; 17; 20; 26; 35; 40; 42).
(3) Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức: (Điều 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10; 11; 15; 16).
(4) Nghị định 158/2018/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính:
(Điều 4; 5; 6; 9; 11; 12; 18; 21; 22).
 (5) Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV về hợp nhất Nghị định về chính sách
tinh giản biên chế ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ:
(Điều 4; 5;  6; 7; 12; 14; 15; 16; 19).

Phòng Tổ chức cán bộ Sở VHTDTT

Phòng Nội vụ Huyện Châu Thành

22 Công tác Dân số - Kế hoạch
hóa gia đình Chi cục Dân số - KHHGĐ

(1) Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ban hành ngày 23 tháng 07 năm
2013 của Văn phòng Quốc hội: (Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34).
(2) Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2010
quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số
của Chính phủ: (Điều 2, 3).
(3) Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ban hành ngày 13 tháng 03 năm
2014 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh
dân số của Bộ Y tế: (Điều 2, 3).
 (4) Nghị định số 18/2011/ NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2011
của Chính phủ: (Điều 1, 2)
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23 Quản lý Hạ tầng giao thông Phòng Quản lý Hạ tầng giao
thông

Sở Giao thông Vận
tải

(1) Luật giao thông đường bộ số: 23/2008/QH12 ban hành ngày 13 tháng
11 năm 2008 của Quốc hội: (Điều 4, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
52, 84, 85). (2) Nghị định số 117/2021/ NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 12
năm 2021 của Chính phủ (sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của chính phủ quy định về
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ): (Điều 1, 29). (3)
Nghị định số 33/2019/ NĐ-CP ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ (quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ): (Điều 4, 5, 11, 12, 14, 24)

24 Quản lý Du lịch

Phòng Quản lý Du lịch Sở VHTDTT

(1) Luật Du lịch số: 09/2017/QH14 ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2017
của Quốc hội: (Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 23, 26, 27, 29, 54, 55, 57). (2) Nghị định số 168/2017/ NĐ-CP ban
hành ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Du lịch: (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
20). (3) Văn bản hợp nhất số 363/VBHN-BVHTTDL ban hành ngày 08

tháng 02 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch: (Điều 2, 3, 4, 5)

Phòng Văn hóa và Thông
tin

Huyện Châu Thành
A
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25 Thông tin tuyên truyền về
chính sách dân tộc

Phòng Tuyên truyền - Chính
sách dân tộc Ban Dân tộc

(1) Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công
tác dân tộc: (Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều
11, Điều 13, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 21, Điều 22).
(2) Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính
sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: (Điều 3, Điều
4, Điều 5, Điều 6, Điều 7).
 (3) Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của Ủy ban Dân tộc
quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc: (Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5,
Điều 6, Điều 10, Điều 11, 12, Điều 13, Điều 14).
(4) Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính
phủ Về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo
trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025: (Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6,
Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10)

26 Quản lý Lao động Phòng QL doanh nghiệp và
Môi trường Ban QL các KCN

(1) Bộ luật Lao động năm 2019: (từ Điều 3 đến Điều 20, Điều 59, Điều
60).
(2) Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và
tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài tại Việt Nam: (từ Điều 3 đến Điều 11).
(3) Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao
động và quan hệ lao động: (Điều 3, Điều 4).
 (4) Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định
mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao
động: (Điều 3, Điều 4).
(5) Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về
quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế:  (từ Điều 24 đến Điều 26)
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27 CV Quản lý đô thị, quy
hoạch và xây dựng

Văn phòng HĐND và
UBND thành phố

Thành phố Vị
Thanh

(1) Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ban hành ngày
15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (từ Điều 5 đến Điều 9, từ
Điều 49 đến Điều 51, từ Điều 89 đến Điều 106).
(2) Văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ban hành
ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Quốc hội: (từ Điều 4 đến Điều
6, từ Điều 20 đến Điều 21, từ Điều 24 đến Điều 30, từ Điều 46 đến Điều
52).
(3) Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24 tháng 11 năm
2017 của Quốc hội: (từ Điều 3 đến Điều 15).
(4) Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư xây dựng: (từ Điều 41 đến Điều 56, từ Điều 70 đến Điều 75).
(5) Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch: (từ
Điều 4 đến Điều 7)

Văn phòng HĐND và
UBND thành phố

Thành phố Ngã
Bảy

Văn phòng HĐND và
UBND huyện Huyện Long Mỹ

Văn phòng HĐND và
UBND huyện

Huyện Châu Thành
A

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Châu Thành
A

Phòng Quản lý đô thị Thị xã Long Mỹ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Phụng Hiệp

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Long Mỹ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Châu Thành

28 CV cải cách hành chính;
Văn thư lưu trữ

Phòng Nội vụ Thành phố Vị
Thanh

(1) Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2011
của Quốc hội: (Điều 2, từ Điều 7 đến Điều 11, từ Điều 21 đến Điều 34).
(2) Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ:
(từ Điều 3 đến Điều13).
(3) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020 của
Chính phủ về công tác văn thư: (Điều 1 đến Điều 6, Điều 13, từ Điều 25
đến Điều 30).
(4) Nghị quyết 76/NQ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021-2030: (phần quan điểm và nội dung cải cách tổ chức bộ máy
hành chính nhà nước).
(5) Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ban hành ngày 27 tháng 9
năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ
tục hành chính: (Điều 5, từ Điều 18 đến Điều 20).
 (6) Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11 tháng 01 năm 2022 của
Văn phòng Chính phủ hợp nhất Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: (Từ Điều 4 đến
Điều 8)

Phòng Nội vụ Huyện Phụng Hiệp

Phòng Nội vụ Huyện Vị Thủy

Phòng Nội vụ Huyện Châu Thành
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Văn phòng Sở NN và PTNT

Chi cục chăn nuôi, thú ý,
Thủy sản Sở NN và PTNT

Phòng Nội vụ Huyện Châu Thành

29 Xây dựng chính quyền,
QLCBCC cấp xã Phòng Nội vụ Huyện Phụng Hiệp

(1) Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ban hành ngày 16 tháng 12 năm
2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức: (Điều 8,
Điều 9, từ Điều 34 đến Điều 39, từ Điều 78 đến Điều 82).
 (2) Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ban hành ngày 16 tháng 12
năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa
phương: (Điều 3, từ Điều 27 đến Điều 34, từ Điều 128 đến Điều 132).
(3) Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức: (từ Điều 10 đến Điều
15).
 (4) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 8 năm 2020 của
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:
(Điều 3, Điều 4, từ Điều 13 đến Điều 16).
 (5) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2020
của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: (Điều 2, Điều
3, Điều 23, Điều 24, Điều 25).
 (6) Nghị định 138/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: (Điều 6,
Điều 7, Điều 8)

28 CV cải cách hành chính;
Văn thư lưu trữ

(1) Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2011
của Quốc hội: (Điều 2, từ Điều 7 đến Điều 11, từ Điều 21 đến Điều 34).
(2) Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 01 năm 2013
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ:
(từ Điều 3 đến Điều13).
(3) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020 của
Chính phủ về công tác văn thư: (Điều 1 đến Điều 6, Điều 13, từ Điều 25
đến Điều 30).
(4) Nghị quyết 76/NQ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính
phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021-2030: (phần quan điểm và nội dung cải cách tổ chức bộ máy
hành chính nhà nước).
(5) Văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ban hành ngày 27 tháng 9
năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ
tục hành chính: (Điều 5, từ Điều 18 đến Điều 20).
 (6) Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPCP ngày 11 tháng 01 năm 2022 của
Văn phòng Chính phủ hợp nhất Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: (Từ Điều 4 đến
Điều 8)
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30 Bảo trợ xã hội và giảm
nghèo

Phòng LĐTB-XH Thành phố Vị
Thanh

(1) Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ban hành ngày 23 tháng 11 năm
2009 của Quốc hội: (từ Điều 2 đến Điều 17, Điều 20 đến Điều 25). (2)
Luật Người khuyết tật số 52/2010/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm
2010 của Quốc hội: (Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 11, Điều 14,
Điều 15, Điều 27, Điều 28, Điều 29 Điều 40 đến Điều 43).
(3) Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 02 tháng 01 năm
2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định
mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện:
(Điều 2, từ Điều 8 đến Điều 11).
(4) Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã
hội: (Điều 4, Điều 5, từ Điều 18 đến Điều 20).
(5) Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 24 tháng 6 năm
2021 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
hội: (Điều 2).
(6) Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2021
của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: (Điều
1, Điều 3)

Phòng LĐTB-XH Huyện Vị Thủy

31 Quản lý Môi trường

Phòng Tài nguyên và môi
trường Huyện Phụng Hiệp

(1) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11
năm 2020 của Quốc hội: (từ Điều 3 đến điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều
21, từ Điều 26 đến Điều 29, Điều 31, Điều 32, Điều 39, Điều 40, Điều 41,
Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61).
(2) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:
(Điều 3, Điều 22, từ Điều 66 đến Điều 71).
 (3) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10 tháng 01 năm
2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường: (Điều 3, Điều 6, điều 13, Điều 16, Điều
17, Điều 18).
(4) Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26 tháng 10 năm
2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom
xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích
khác:   (Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9).
(5) Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 7 năm 2022 của
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường: (Điều 2, Điều 5, Điều 6, từ Điều 69 đến Điều 74)

Phòng Tài nguyên và môi
trường Huyện Long Mỹ
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Phòng Tài nguyên và môi
trường

Huyện Châu Thành
A

Phòng QL doanh nghiệp và
Môi trường Ban QL các KCN

32 Tư pháp, Hộ tịch, chứng
thực, lý lịch tư pháp

Phòng Hành chính và Bổ trợ
tư pháp Sở Tư pháp

(1) Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014
của Quốc hội: (Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 11,
Điều 12, Điều 17, Điều 18, Điều 22, Điều 23, Điều 25, Điều 28, Điều 35,
Điều 36, Điều 44, Điều 69, Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74).
(2) Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ
tịch: (Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 11, Điều 37, Điều 38,
Điều 39).
(3) Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm
2009 của Quốc hội: (Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều
10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 52, Điều 53, Điều 54).
(4) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ban hành ngày 20
tháng 6 năm 2012 của Quốc hội: (Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 35,
Điều 36, Điều 37).
(5) Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015
của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,
chứng thực chữ kỹ và chứng thực hợp đồng giao dịch: (Điều 7, Điều 8,
Điều 9, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 19, Điều 20, Điều 42,
Điều 43)

Phòng Tư pháp Huyện Vị Thủy

Phòng Tư pháp Huyện Châu Thành
A

31 Quản lý Môi trường

(1) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 11
năm 2020 của Quốc hội: (từ Điều 3 đến điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều
21, từ Điều 26 đến Điều 29, Điều 31, Điều 32, Điều 39, Điều 40, Điều 41,
Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61).
(2) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:
(Điều 3, Điều 22, từ Điều 66 đến Điều 71).
 (3) Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10 tháng 01 năm
2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường: (Điều 3, Điều 6, điều 13, Điều 16, Điều
17, Điều 18).
(4) Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26 tháng 10 năm
2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu gom
xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích
khác:   (Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9).
(5) Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 7 năm 2022 của
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường: (Điều 2, Điều 5, Điều 6, từ Điều 69 đến Điều 74)
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Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Hành chính - Quản trị

Chuyên viên tham mưu tài chính, ngân
sách.

Chuyên viên tiếp nhận, xử lý văn bàn tổ
chức, hành chính.

Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực kinh tế

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực tổng hợp

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực khoa giáo, văn xã

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực ngoại vụ

Phòng Nội chính Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực nội chính

Ban Tiếp công dân Chuyên viên tham mưu về công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Văn   phòng   Đoàn   ĐBQH   và
HĐND tỉnh

Phòng Thông tin - Dân nguyện Chuyên viên phụ trách lĩnh vực công
nghệ thông tin

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng Đăng ký kinh doanh Quản lý lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch Phụ trách lĩnh vực Tổng hợp, quản lý
đầu tư công

Sở Khoa học và Công nghệ

Phòng   Quản   lý   khoa   học   công
nghệ và chuyên ngành

Quản lý thị trường khoa học công nghệ

Quản lý sở hữu trí tuệ

Chi   cục   Tiêu   chuẩn   Đo   lường
Chất lượng

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Kế toán

Sở Tư pháp

Văn phòng Công nghệ thông tin

Thanh tra Chuyên viên thanh tra

Phòng  Hành   chính   và  Bổ   trợ   tư
pháp

Chuyên viên
 quản lý lý lịch tư pháp
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Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu
Giang
Văn phòng Sở Chuyên viên phụ trách văn thư của Sở

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Chuyên viên phụ trách quy hoạch, kế
hoạch

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Vị trí Chuyên viên phụ trách Bảo vệ
thực vật

Vị trí  Chuyên viên phụ trách trồng trọt

Chi cục Kiểm lâm

Vị trí Kiểm lâm phụ trách Đội Kiểm
lâm cơ động và PCCCR

Vị trí Kiểm lâm viên phụ trách Quản lý,
bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Chi cục Thủy lợi

Vị trí Chuyên viên phụ trách Quản lý
nước sạch nông thôn

Vị trí Chuyên viên quản lý đê điều và
phòng chống thiên tai

Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy
sản

Vị trí phụ trách Văn thư, lưu trữ kiêm
thủ quỹ

Vị trí phụ trách Kế toán
Vị trí Chuyên viên phụ trách Quản lý

dịch bệnh
Sở Xây dựng

Phòng Quy hoạch -  Kiến trúc và
Phát triển đô thị

Chuyên viên quy hoạch - kiến trúc và
phát triển đô thị

Văn phòng Chuyên viên công nghệ thông tin

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra Chuyên viên

Chi cục Bảo vệ môi trường Chuyên viên

Chi cục Quản lý đất đai

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên
Chuyên viên
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Phòng Kế hoạch - Tài chính Chuyên viên

Văn phòng Sở Chuyên viên
Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí
hậu Chuyên viên

Sở Y tế

Chi   cục  Dân   số   -  KHHGĐ  tỉnh
Hậu Giang

Chuyên viên Tuyên truyền, tư vấn
 về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Chuyên viên Công tác Dân số - Kế
hoạch hóa gia đình

Sở Giao thông vận tải

Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vị trí Kế toán

Phòng Quản lý HTGT Vị trí Quản lý hạ tầng giao thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phòng Tổ chức cán bộ Quản lý nhân sự và đội ngũ

Phòng Quản lý du lịch Quản lý về du lịch

Sở Tài chính

Phòng   Tài   chính   hành   chính   sự
nghiệp Chuyên viên

Thanh tra Sở Chuyên viên

Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội
Văn phòng chuyên viên công nghệ thông tin
Thanh tra tỉnh
Phòng Thanh tra giải quyết khiếu
nại, tố cáo 1 Thanh tra viên

Ban Dân tộc
Phòng Tuyên truyền - Chính sách
dân tộc Thông tin tuyên truyền

Ban   Quản   lý   các   khu   công
nghiệp tỉnh Hậu Giang

Phòng  Quản   lý  doanh  nghiệp  và
môi trường

Chuyên viên quản lý lao động

Chuyên viên quản lý môi trường
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Văn phòng Ban
 Quản lý các khu
 công nghiệp

Chuyên
 viên ứng
dụng công

nghệ thông tin
Ban An toàn giao thông

Văn phòng Tham mưu, tổng hợp

Thành phố Vị Thanh

Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân thành phố

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực tài chính

Chuyên viên tham mưu thẩm định lĩnh
vực kinh tế

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp

Chuyên viên tham mưu tổng hợp

Phòng Nội vụ Chuyên
viên

Phòng Văn hóa và Thông tin Chuyên
viên

Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội

Chuyên viên, phụ trách lĩnh vực bảo trợ
xã hội và giảm nghèo

Phòng Kinh tế Chuyên viên phụ trách lĩnh vực trồng
trọt và nông thôn mới

Thành phố Ngã Bảy

Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên quản lý đô thị, xây dựng

Thị xã Long Mỹ

Văn phòng HĐND và UBND Chuyên viên Phụ trách Công nghệ
thông tin

Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực Quản lý
đất đai

Phòng Quản lý đô thị Chuyên viên Thẩm định hồ sơ, cấp
phép xây dựng

Thanh tra Chuyên viên Kế toán, thanh tra kinh tế
Huyện Phụng Hiệp

Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy   ban   nhân   dân   huyện   Phụng
Hiệp

Phụ trách về Công nghệ thông tin của
huyện

Phòng Nội vụ
huyện Phụng Hiệp

Phụ trách Xây dựng chính quyền, quản
lý cán bộ, công chức cấp xã

Phụ trách Cải cách hành chính
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Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội Phụ trách Kế toán

Phòng Văn hóa và Thông tin Phụ trách Thông tin và Truyền thông

Phòng Tài nguyên và Môi trường Phụ trách công tác Quản lý môi trường

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng Phụ trách lĩnh vực Xây dựng

Huyện Long Mỹ

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên phụ trách xây dựng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực quản lý
về đất đai

Chuyên viên phụ trách về lĩnh vực quản
lý môi trường

Văn phòng HĐND và UBND

Chuyên viên nghiên cứu

Chuyên viên nghiên cứu

UBND Huyện Vị Thủy

Văn phòng HĐND&UBND Chuyên viên Nghiên cứu tổng hợp

Phòng Nội vụ Chuyên viên Cải cách hành chính; Văn
thư lưu trữ

Phòng Tư pháp
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả UBND huyện lĩnh vực Tư pháp, Hộ

tịch và tổng hợp báo cáo

Thanh tra Chuyên viên Tiếp  công dân giải quyết
khiếu nại tô ́cáo

Lao động Thương binh và Xã hội Chuyên viên phụ trách công tác Bảo trợ
XH - Xóa đói giảm nghèo

Phòng Văn hóa va ̀Thông tin Chuyên viên Thông tin - Truyền thông;

Phòng Tài chính - Kế hoạch Chuyên viên lĩnh vực ngân sách; lĩnh
vực kế hoạch đầu tư
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Phòng Tài nguyên và Môi trường Chuyên viên tham mưu

Huyện Châu Thành

Văn phòng HĐND&UBND
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chuyên viên

Phòng Tài nguyên
 và Môi trường Chuyên viên

Huyện Châu Thành A

Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân huyện

Vị trí: Công nghê ̣thông tin

Vị trí:  Công tác xây dựng cơ bản và
quy hoạch

Phòng Lao động Thương binh và
Xã hội huyện Châu Thành  A Vị trí: Kế  toán

Phòng   Văn   hóa   và   Thông   tin
huyện Châu Thành A Vị trí: Du lịch

Phòng Tài nguyên và Môi trường Vị trí: Quản lý tài nguyên và môi
trường

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị trí: Quy hoạch xây dựng

Phòng Tư pháp huyện Vị trí: Hộ tịch, Chứng thực
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Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực tài chính, ngân sách của Văn
phòng

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phát hành văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm tra,
thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm tra,
thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm định các
văn bản thuộc lĩnh khoa giáo, văn xã

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm định các
văn bản thuộc lĩnh ngoại vụ

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm định các
văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách hành chính, kiểm

soát thủ tục hành chính

Tham mưu quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong lĩnh vực đăng ký kinh
doanh, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế
Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng

năm; theo dõi tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Tham mưu hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công
nghệ; thẩm định cơ sơ ̉khoa học và thẩm định công nghệ các
dự án đầu tư, quy hoạch, chương trình phát triển KT - XH...

Tham mưu quản lý hoạt động về sở hữu trí tuệ phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và
tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt...

Tham mưu phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy
chuẩn kỹ thuật địa phương,tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn

quốc tế, …
dự toán kinh phí hàng năm; mở sổ sách kế toán và thực hiện

chế độ kế toán theo quy định…

Xây dựng chương trình, kế hoạch, quy định, giải pháp để triển
khai công việc quản lý công nghệ thông tin tại Sở…

Tiếp nhận các văn bản đến, trình lãnh đạo Phòng xử lý, tiếp
nhận và phân loại đơn, thư khiếu nại,…

Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư
pháp trong phạm vi tỉnh. Thống kê, báo cáo về việc quản lý cơ

sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương…
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Vị trí Văn thư: Thực hiện công tác văn thư của Sở
Vị trí quy hoạch, kế hoạch: thực hiện các Kế hoạch, quy hoạch

liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản
Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ thực vật, phòng trừ sinh
vật gây hại, phòng, chống thiên tai trên cây trồng; bảo vệ môi

trường trong sản xuất trồng trọt,...
Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch trồng trọt; các
mô hình chuyên môn ngành trồng trọt; thực hiện quản lý nhà

nước về bảo vệ đất trồng lúa…
Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh;
thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy của các đơn vị

chủ rừng …
Tham mưu quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; trực tiếp
thẩm định các hồ sơ thiết kế và nghiệm thu khai thác, chặt

nuôi dưỡng, chặt bài thải rừng trồng theo quy định

Quản lý nước sạch nông thôn. Tham mưu nghiệm thu công
nhận mới, tái công nhận các tiêu chí về thủy lợi và nước sạch
nông thôn về xây dựng nông thôn mới do đơn vị phụ trách.
Tham mưu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về phòng,
chống thiên tai, đê điều trong phạm vi của tỉnh. Phòng ngừa,
ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do thiên tai gây ra trên
địa bàn  tỉnh, Tham mưu việc thu, chi Quỹ Phòng chống thiên

tai trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quản lý, thống kê, lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy

định của nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
Thực hiện công tác  tài chính, kế toán của đơn vị

Tổ chức triển khai, thực hiện công tác nuôi trồng thủy sản; các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

xây dựng văn bản, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thực thi;
phối hợp trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng

kỹ thuật
Tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công

vụ của cơ quan; Quản trị Trang thông tin điện tử của cơ
quan…

Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra,
kiểm tra chuyên ngành

Quản lý chất thải
Vị trí quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và vị trí quản

lý đất đăng ký đất đai.
Vị trí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xây
dựng bảng giá đất, định giá đất cụ thể và đấu giá cụ thể và đấu

giá quyền sử dụng đất (vị trí thẩm định giá đất)
Vị trí quản lý đo đạc bản đồ (viễn thám)

Vị trí quản lý công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất

Sở Tài nguyên và Môi trường
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Chuyên viên kế hoạch,
tổng hợp

Tổ chức, nhân sự
Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước; thực

hiện các chế độ báo cáo theo phân công.

Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các đề án về
Dân số và phát triển.  Tham mưu nội dung tuyên truyền, tư vấn

thuộc lĩnh vực Dân số phát triển theo quy định
Thống kê báo cáo, phân tích đánh giá các chỉ số, kết quả hoạt

động về Dân số phát triển

Tham mưu công tác thanh, quyết toán các nguồn kinh phí
được giao

Thực hiện chức năng QLNN về kết cấu HTGT do địa phương
quản lý theo quy định của pháp luật

Tham mưu thực hiện  chế độ chính sách tiền lương, chế độ
nghỉ hưu, thôi việc; quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công

chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức…
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn

tỉnh

Tham mưu quản lý nhà nước về tài chính hành chính sự
nghiệp; Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

theo quy định của pháp luật…
Thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tài chính ngân sách

huyện, xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp, công tác pháp
chế.

Theo dõi, tham mưu công tác ứng dụng công nghệ thông tin

Tham mưu giải quyết KNTC, tham gia các đoàn thanh tra kinh
tế-xã hội, đất đai,…

Thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công
nghệ thông tin

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn
doanh nghiệp trong công tác quản lý, sử dụng lao động

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn
doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về

công tác bảo vệ môi trường
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Tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ
các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số …

theo quy định hiện hành.

Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch, báo cáo, tổng hợp an
toàn giao thông

Thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, thẩm định, theo dõi các chủ
trương thuộc lĩnh vực Tài chính, tài sản

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm tra,
thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế

Phụ trách đầu tư công trình xây dựng cơ bản và quy hoạch đô
thị

Thực hiện tổng hợp, soạn thảo các chương trình, kế hoạch, báo
cáo tháng, quý, năm và đột xuất

Phụ trách Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ

Phụ trách Công nghệ Thông tin công tác Chính quyền điện tử

Giải quyết các chính sách về bảo trợ xã hội và giảm nghèo;
tham mưu thực hiện chính sách trợ giúp xã hội phục vụ an sinh

xã hội
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thuộc lĩnh vực trồng trọt và

nông thôn mới

Chuyên viên nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng
về quản lý đô thị, xây dựng

Phụ trách Công nghệ thông tin

Phụ trách lĩnh vực Quản lý đất đai

Thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng

Kế toán, thanh tra kinh tế

Quản trị và vận hành các hệ thống phần mềm, hệ thống thông
tin, tham mưu thẩm định trình UBND huyện ban hành các văn
bản về công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác liên quan

theo quy định…
Theo dõi, quản lý công tác địa giới hành chính, phân loại hành
chính theo quy định của pháp luật. Quản lý hồ sơ, bản đồ địa
giới, mốc địa giới hành chính. Quản lý cán bộ, công chức cấp

xã và những người hoạt động không chuyên trách.
Tổng hợp cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban

nhân dân huyện và tỉnh…
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Phụ trách lĩnh vực Kế toán ngân sách địa phương chi trả các
chế độ chính sách ưu đãi đối với Người có công, đối tượng bảo
trợ xã hội và các chính sách liên quan đến hộ nghèo được kịp

thời theo quy định
 Tham mưu quản lý, xử lý, đề xuất phát triển hệ thống công

nghệ thông tin,..., hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông trên địa bàn.

Phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến
pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí

tượng thủy văn…
Tham mưu về lĩnh vực cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện
và ban hành công văn gửi các xã, thị trấn, các ban, ngành có

liên quan về việc giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây
dựng

Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực,
phát triển đô thị, kinh tế

Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực
phân công hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các xã, thị

trấn…
Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi

trường. Tham gia xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch,
nhiệm vụ về quản lý môi trường

Chuyên viên nghiên cứu phụ trách công trình xây dựng cơ bản
và quy hoạch đô thị

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi, xử lý, thẩm tra,
thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế; lĩnh vực tổng

hợp

Tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND huyện; thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi xử lý, thẩm tra, thẩm định các
văn bản thuộc lĩnh vực tổng hợp, công tác kiểm soát thủ tục

hành chính,...

Thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công
vụ, công chức. Lưu trư ̃hồ sơ, thực hiện công tác báo cáo...

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, ngắn hạn
về công tác tư pháp; Tham mưu cho lãnh đạo phòng thực hiện

hành vi chứng thực...
Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải

quyết khiếu nại, tố cáo...
Hướng dẫn và thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, xã
hội vào các cơ sở trợ giúp xã hội từ cơ sở trợ giúp xã hội về

gia đình; Thực hiện chế độ chính sách giảm nghèo...
Xây dựng hê ̣thống thông tin phục vu ̣công tác quản ly ́nhà

nước vê ̀chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện công tác thông tin
va ̀báo cáo

Thẩm tra, xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán; nhập dự
toán trên chương trình Tabmis và các công tác khác của lĩnh

vực tài chính...

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và

môi trường...

Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin
Chuyên viên phụ trách nghiên cứu nội chính

Chuyên viên phụ trách nghiên cứu Văn hóa xã hội
Chuyên viên phụ trách tổ chức bộ máy, biên chế công chức,

viên chức
Chuyên viên Cải cách hành chính, địa giới hành chính

Chuyên viên phụ trách Lưu trữ nhà nước, Văn thư - Lưu trữ cơ
quan

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch; chương
trình phát triển đô thi ̣và phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền của

UBND huyện
Tham mưu phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư

cho các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện

Bảo trì, sửa chữa các thiết bi ̣văn phòng, Quản tri ̣mạng, Trang
thông tin điện tư ̉huyện, ...

Tham mưu quản ly ́quy hoạch, phê duyệt đô ̀án quy hoạch; phê
duyệt báo cáo kinh tê ́kỹ thuật, thiết kê ́bản ve ̃thi công các dự

án đầu tư công

Lập kế hoạch sử dụng kinh phí, thanh quyết toán các khoản
kinh phí được cấp và sử dụng đúng quy định của Nhà nước,..

Tham mưu về du lịch; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và
danh lam thắng cảnh: Bảo vệ, tôn tạo, khai thác sử dụng hợp lý

tài nguyên du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện
Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực
phân công đảm bảo hiệu quả; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra
đối với các xã, thị trấn thuộc lĩnh vực được phân công phụ

trách
Tham mưu lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, chỉnh trang
và cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, nhà ở người có công,

nhà ở cho người nghèo,…
Tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng

ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương…
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